
No Title Author Publisher Year Location

1 Tiếng Anh 4 : i-learn smart start ; Workbook /  Võ Đại Phúc tổng chủ biên;...[và 

những người khác].

Thành phố Hồ Chí Minh : Đại 

học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, 

2023.

2023    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

2 Âm nhạc 4 /   Đỗ Thị Minh Chính tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2023.
2023    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

3 Thoát hiểm khi bị bắt nạt, tống tiền : = 

Escaping from bullying, extorting /  

Lê Thị Linh Trang, Ngô Thị Thanh 

Tiên ; Minh họa: Huỳnh Thị Thanh 

Hiền.

Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng 

hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 

2017.

2017    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

4 Thoát hiểm khi gặp bão lụt, mưa dông : = 

Escaping from flood, thunderstorm /  

Lê Thị Linh Trang, Ngô Thị Thanh 

Tiên ; Minh họa: Huỳnh Thị Thanh 

Hiền.

Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng 

hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 

2019.

2019    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

5 Thoát hiểm khi gặp tai nạn với nước : = 

Escaping from being pushed into water /  

Lê Thị Linh Trang, Ngô Thị Thanh 

Tiên ; Minh họa: Huỳnh Thị Thanh 

Hiền.

Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng 

hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 

2017.

2017    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

6 Dạy con tài chính. = Teach children how to 

manage money : How to build your self-

respect; Learn about ATM card, credit card / 

T.5, Bé học về lòng tự trọng; Bé học về thẻ 

ATM, thẻ tín dụng

Lê Thị Linh Trang, Ngô Thị Thanh 

Tiên.

Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng 

hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 

2020. 2020    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

7 Dạy con tài chính. = Teach children how to 

manage money : How to share family financial 

pressure with parents; How to go shopping in a 

supermarket / T.6, Chia sẻ tài chính với gia 

đình; Bé học đi siêu thị

Lê Thị Linh Trang, Ngô Thị Thanh 

Tiên.

Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng 

hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 

2020. 2020    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

8 Santa's Lapland /   Ian Bowie ; Pictures: Ybi Hannula. [Kaarina] : [Island Media], 

2008.
2008    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

9 Lịch sử và địa lí 4 /   Nguyễn Trà My đồng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2023.
2023    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

10 Tin học 4 /   Quách Tất Kiên tổng chủ biên kiêm 

chủ biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2023.
2023    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

11 Mĩ thuật 4 /   Đinh Gia Lê tổng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2022.
2022    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

12 Đạo đức 4 /   Nguyễn Thị Toan tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2022.
2022    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

13 Mĩ thuật 4 /   Nguyễn Thị Nhung tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2023.
2023    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

14 Công nghệ 4 /   Bùi Văn Hồng tổng chủ biên kiêm 

chủ biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2023.
2023    Elementary library - VFIS - HCMC Campus
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15 Đạo đức 4 /   Huỳnh Văn Sơn tổng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2023.
2023    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

16 Tin học 4 /   Nguyễn Chí Công tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2023.
2023    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

17 Công nghệ 4 /   Lê Huy Hoàng tổng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2022.
2022    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

18 Thoát hiểm khi bị lạc, bị chó tấn công : = 

Escaping from getting lost, dog's attack /  

Lê Thị Linh Trang, Ngô Thị Thanh 

Tiên ; Minh họa: Huỳnh Thị Thanh 

Hiền.

Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng 

hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 

2017.

2017    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

19 Dạy con tài chính. = Teach children how to 

manage money : How to spend the lucky 

money; How to spend the pocket money / T.1, 

Bé học sử dụng tiền lì xì; Bé học sử dụng tiền 

tiêu vặt

Lê Thị Linh Trang, Ngô Thị Thanh 

Tiên.

Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng 

hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 

2020. 2020    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

20 Thoát hiểm khi gặp người lạ : = Escaping from 

strangers /  

Lê Thị Linh Trang, Ngô Thị Thanh 

Tiên ; Minh họa: Huỳnh Thị Thanh 

Hiền.

Thành phố Hồ Chí Minh, : Tổng 

hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 

2017.

2017    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

21 Thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn, động đất : = 

Escaping from a fire, an earthquake /  

Lê Thị Linh Trang, Ngô Thị Thanh 

Tiên ; Minh họa: Huỳnh Thị Thanh 

Hiền.

Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng 

hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 

2017.

2017    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

22 Thoát hiểm khi bị kẹt trong đám đông, kẹt 

thang máy : = Escaping from chaotic crowd, 

being stuck in an elevator /  

Lê Thị Linh Trang, Ngô Thị Thanh 

Tiên ; Minh họa: Huỳnh Thị Thanh 

Hiền.

Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng 

hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 

2017.

2017    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

23 Khoa học 4 /   Đỗ Xuân Hội tổng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2023.
2023    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

24 Giáo dục thể chất 4 /   Phạm Thị Lệ Hằng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2023.
2023    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

25 Dạy con tài chính. = Teach children how to 

manage money : How to use your money in the 

"investment" jar?; Let's open a saving account! 

/ T.4, Con sử dụng tiền "đầu tư" như thế nào?; 

Nào mình cùng đi mở tài khoản ngân hàng 

nhé!

Lê Thị Linh Trang, Ngô Thị Thanh 

Tiên.

Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng 

hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 

2020. 2020    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

26 Tiếng Anh 4 : Family and friends; Student 

Book /  

Trần Cao Bội Ngọc chủ biên, 

Trương Văn Ánh.

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2023.
2023    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

27 Khoa học tự nhiên 4 /   Vũ Văn Hùng tổng chủ biên kiêm 

chủ biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2023.
2023    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

28 Toán 4.  T.2 / Hà Huy Khoái tổng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2022.
2022    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

29 Giáo dục thể chất 4 /   Nguyễn Duy Quyết tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2023.
2023    Elementary library - VFIS - HCMC Campus



30 Lịch sử và địa lí 4 /   Vũ Minh Giang tổng chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử,...[và những người 

khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2022. 2022    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

31 Dạy con tài chính. = Teach children how to 

manage money : Housework is for sharing, not 

for earning money; Earning money is good, but 

learning is the most important / T.2, Việc nhà 

là để chia sẻ, không phải để kiếm tiền; Kiếm 

tiền chân chính là tốt, nhưng việc học vẫn quan 

trọng nhất

Lê Thị Linh Trang, Ngô Thị Thanh 

Tiên.

Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng 

hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 

2020.

2020    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

32 Tiếng Anh 4 : i-learn smart start ; Student's 

book /  

Võ Đại Phúc tổng chủ biên;...[và 

những người khác].

Thành phố Hồ Chí Minh : Đại 

học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, 

2023.

2023    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

33 Hoạt động trải nghiệm 4 /   Phó Đức Hòa tổng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2023.
2023    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

34 Âm nhạc 4 /   Hồ Ngọc Khải đồng tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2023.
2023    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

35 Toán 4.  T.1 / Trần Nam Dũng tổng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2023.
2023    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

36 Toán 4.  T.2 / Trần Nam Dũng tổng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2023.
2023    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

37 Mĩ thuật 4 /   Hoàng Minh Phúc tổng chủ biên, 

Nguyễn Thị May, Đỗ Việt Hoàng.

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2023.
2023    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

38 Toán 4.  T.1 / Hà Huy Khoái tổng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2022.
2022    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

39 Trồng một nụ cười : cùng trẻ thực hành chánh 

niệm /  

Thích Nhất Hạnh ; Chân Vịnh 

Nghiêm, Chân Tại Nghiêm, Chân 

Trăng Mai Thôn dịch ; Đan Ngọc 

minh họa.

Hà Nội : Hà Nội, 2022.

2022    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

40 I wonder why castles had moats : and other 

questions about long ago /  

Philip Steele. London : Kingfisher, 2012.
2012    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

41 I wonder why pirates wore earrings : and other 

questions about pirates /  

Pat Jacobs. London : Kingfisher, 2012.
2012    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

42 I wonder why soap makes bubbles : and other 

questions about science /  

Barbara, Taylor. London : Kingfisher, 2013.
2013    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

43 I wonder why planes have wings : and other 

questions about transport /  

Christopher Maynard. London : Kingfisher, 2012.
2012    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

44 Giáo dục não phải - Tương lai cho con bạn /   Shichida Makoto ; Nguyễn Hương 

Mai dịch ; Viện Giáo dục Shichida 

Việt Nam hiệu đính.

Hà Nội : Thế giới, 2017.

2017    Elementary library - VFIS - HCMC Campus



45 Learn & practice Vietnamese : Cẩm nang học 

tiếng việt cho người nước ngoài - Hướng dẫn 

giao tiếp cho du khách và người nước ngoài 

lưu trú ở Việt Nam /  

Lê Khánh Vy tổng hợp và biên dịch. TP.HCM : Tổng hợp TP.HCM, 

2012.
2012    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

46 I wonder why hurricanes have eyes : and other 

questions about natural disasters /  

Rosie Greenwood. London : Kingfisher, 2013.
2013    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

47 I wonder why caterpillars eat so much : and 

other questions about life cycles /  

Belinda Weber. London : Kingfisher, 2012.
2012    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

48 I wonder why triceratops had horns : and other 

questions about dinosaurs /  

Rod Theodorou. London : Kingfisher, 2011.
2011    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

49 I wonder why romans wore togas : and other 

questions about ancient Rome /  

Fiona Macdonald. London : Kingfisher, 2012.
2012    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

50 I wonder why the sun rises : and other 

questions about time and seasons /  

Brenda Walpole. London : Kingfisher, 2011.
2011    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

51 Cậu bé rừng xanh = The jungle book : Truyện 

tranh /  

Rudyard Kipling ; Mẹ Ong Bông 

dịch.

Hà Nội : Lao động, 2019.
2019    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

52 Kể chuyện danh nhân thế giới /   Nguyễn Trang Hương sưu tầm, biên 

soạn.

Hà Nội : Văn học, 2009.
2009    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

53 Vì sao tớ không nên trêu chọc? /   Tranh : Nguyễn Kim Duẩn ; Lời: 

Tuệ Linh.

Hà Nội : Kim Đồng, 2021.
2021    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

54 Vì sao tớ không nên bắt nạt? /   Tranh : Mai Ngô ; Lời: Trang Rose. Hà Nội : Kim Đồng, 2020. 2020    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

55 Giáng sinh đầu tiên của chuột típ : Dành cho 

lứa tuổi 0-6 /  

Tranh: Marco Campanella ; Lời: 

Anna Casalis ; Nguyễn Thị Mỹ 

Dung dịch.

Hà Nội : Kim Đồng, 2020.

2020    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

56 I wonder why why I sleep : and other questions 

about my body /  

Brigid Avison. London : Kingfisher, 2011.
2011    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

57 I wonder why stars twinkle : and other 

questions about long space /  

Carole Stott. London : Kingfisher, 2011.
2011    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

58 I wonder why penguins can't fly : and other 

questions about polar lands /  

Pat Jacobs. London : Kingfisher, 2011.
2011    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

59 Trò chơi ô chữ số thông minh Kenken. Dành 

cho người bắt đầu / Tập 3 : 

Trần Văn Phúc. TP.HCM : Tổng hợp TP.HCM, 

2010.
2010    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

60 Toán 3.  T.2 / Đỗ Đức Thái tổng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Đại học Sư Phạm, 

2021.
2021    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

61 I wonder why leaves change colour : and other 

questions about plants /  

Andrew Charman. London : Kingfisher, 2012.
2012    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

62 10 vạn câu hỏi vì sao dành cho thiếu nhi /   Thanh Huệ. Hà Nội : Mỹ thuật, 2013. 2013    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

63 I wonder why the wind blows : and other 

questions about our planet /  

Anita Ganeri. Kingfisher, London : Basic 

Books, 2011.
2011    Elementary library - VFIS - HCMC Campus



64 I wonder why countries fly flags : and other 

questions about people and places /  

Philip Steele. London : Kingfisher, 2012.
2012    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

65 Atlas động vật /   Lời: Laura Cambournac ; Ý tưởng: 

Jane Delaroche ; Hình ảnh: Marie-

Christine Lemayer, Nernard Alunni ; 

Quốc Dũng dịch.

Hà Nội : Dân trí, 2011.

2011    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

66 I wonder why kangaroos have pouches : and 

other questions about baby animals /  

Jenny Wood. London : Kingfisher, 2011.
2011    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

67 Em học sống xanh : Tài liệu học sinh /  Olena Pometun,...[và những người 

khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2013.
2013    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

68 Tuhattaituri 4A /   Katariina Asikainen,...[et al.]. Helsinki, Finland : Otave Pub., 

2014.
2014    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

69 Toán 3.  T.1 / Đỗ Đức Thái tổng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Đại học Sư Phạm, 

2021.
2021    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

70 Atlas đại dương /   Lời: Catherine Gaudineau ; Ý tưởng: 

Jane Delaroche ; Marie-Christine 

Lemayer minh họa ; Hoàng Thạch 

dịch.

Hà Nội : Dân trí, 2015.

2015    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

71 I wonder why spiders spin webs : and other 

questions about creepy-crawlies /  

Amanda O'Neill. London : Kingfisher, 2011.
2011    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

72 Âm nhạc cho trẻ em /   Đặng Thư dịch. Hà Nội : Dân trí, 2013. 2013    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

73 Who? John Lennon /   Lee Heejung ; Tranh: Team-kids ; 

Người dịch: Nguyễn Thị Hồng Hà.

Hà Nội : Kim Đồng, 2019.
2019    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

74 Tiếng Việt 3.  T.2 / Nguyễn Minh Thuyết tổng chủ biên 

kiêm chủ biên,...[và những người 

khác].

Tp Hồ Chí Minh : Đại học Sư 

phạm TP Hồ Chí Minh, [2021]. 2021    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

75 Gieo mầm tính cách.   Mạnh mẽ / Hà Yên biên soạn ; Võ Thị Hoài 

Phương minh họa.

Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2018.
2018    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

76 I wonder why zips have teeth : and other 

questions about inventions /  

Barbara Taylor. London : Kingfisher, 2012.
2012    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

77 I wonder why the sea is salty : and other 

questions about the oceans /  

Barbara, Taylor. London : Kingfisher, 2013.
2013    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

78 I wonder why pyramids were built : and other 

questions about ancient Egypt /  

Philip Steele. London : Kingfisher, 2012.
2012    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

79 Tiếng Việt 3.  T.1 / Nguyễn Minh Thuyết tổng chủ biên 

kiêm chủ biên,...[và những người 

khác].

Tp Hồ Chí Minh : Đại học Sư 

phạm TP Hồ Chí Minh, [2021]. 2021    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

80 Những cuộc phiêu lưu của cậu bé Pinocchio = 

The adventures of pinocchio : Truyện tranh /  

Carlo Collodi ; Mẹ Ong Bông dịch. Hà Nội : Lao động, 2018.
2018    Elementary library - VFIS - HCMC Campus



81 Science for children : developing a personal 

approach to teaching Marilyn Fleer ; Tim Hardy. Australia : Prentice Hall, 2001.
2001    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

82 Bảo tàng lịch sử tự nhiên của tớ : Đại lục 

Gondwana / Henry Desme, Sandrine Mercier ; 

Phan Hoàng dịch.

Henry Desme, Sandrine Mercier ; 

Phan Hoàng dịch. Australia : Prentice Hall, 2001.

2016    Elementary library - VFIS - HCMC Campus

83 Điều gì làm nên thành công của trẻ : Sự bền bỉ, 

trí tò mò và sức mạnh tiềm ẩn của nhân cách

Paul Tough ; Dịch: Thảo Nguyên, 

Tuấn Trương. Hà Nội : Dân trí, 2014.
2014    Elementary library - VFIS - HCMC Campus


